ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN SẢN CƠ SỞ THỰC HÀNH
1. Mã số học phần: OGY312
2. Tên học phần:
Sản cơ sở thực hành
3. Số tín chỉ:1/1      (LT/TH)



4. Chuyên ngành đào tạo:
BSĐK hệ 4 năm (năm thứ 3)
5. Năm học: 
2016-2017



6. Giảng viên phụ trách: (Người phụ trách môn học/học phần)


7. Cán bộ tham gia giảng dạy: (ghi rõ cán bộ cơ hữu)
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ThS. Nông Thị Hồng Lê

ThS. Nguyễn Thị Anh

ThS. Nguyễn Thị Nga

ThS. Hoàng Quốc Huy
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8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Kỹ năng:

1. Thực hiện đúng các qui trình kỹ thuật, thủ thuật lâm sàng theo qui định của Bộ Y tế đối với Bác sĩ đa khoa

2. Giao tiếp có hiệu quả với người bệnh để giúp chẩn đoán, điều trị và tư vấn trong các bệnh lý Sản phụ khoa 

* Thái độ:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thăm khám đúng qui trình.

9. Mô tả học phần: (Mô tả ngắn gọn khoảng 100-150 từ về học phần)

Trong thời gian thực hành của học phần này học sinh phải hoàn thành những nội dung học tập sau đây

- Tại Bệnh viện Gang Thép: Giao ban, đi buồng, bình bệnh án, lý thuyết lâm sàng, thực hành kỹ năng trên người bệnh ở các phòng: phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng hậu sản, phòng hậu phẫu và phòng điều trị sản phụ khoa.

Trong thời gian học học phần này sinh viên sẽ được kiểm tra các kỹ năng thực hành tại bệnh viện.

Bài thi cuối học phần vào tuần thứ 11 học sinh thi thực hành, làm bệnh án trên bệnh nhân (học sinh chỉ được biết bệnh nhân 15 phút trước khi thi).

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ các buổi tại phòng huấn luyện kỹ năng, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, tham gia cùng khoa phòng khám bệnh, tư vấn cho người bệnh. Tham gia thường trực, thực hiện các nội quy quy chế tại bệnh viện. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng và bệnh nhân.

10. Phân bố thời gian giảng dạy: 

Mỗi tuần giảng 12 tiết x 3 tuần = 36 tiết

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
Trong thêi gian thùc hµnh häc phÇn nµy häc sinh ph¶i ®¹t ®​îc c¸c chØ tiªu l©m sµng theo c¸c møc ®é sau ®©y:

	STT
	Nội dung
	Địa điểm học
	Møc ®é ®¹t

	
	Định hướng môn học
	
	

	1
	Khám thai
	Bệnh viện
	3

	2
	Theo dõi chuyển dạ, ghi biểu đồ chuyển dạ
	Bệnh viện
	3

	3
	Đỡ đẻ thường ngôi chỏm
	Bệnh viện
	3

	4
	Đỡ rau, kiểm tra rau
	Bệnh viện
	3

	5
	Chăm sóc hậu sản thường
	Bệnh viện
	3

	6
	Khám và chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ
	Bệnh viện
	3

	7
	Chỉ định, kỹ thuật bấm ối
	Bệnh viện
	3

	8
	Hướng dẫn mẫu bệnh án
	Bệnh viện
	3

	9
	Bình bệnh án tiền sản chưa chuyển dạ
	Bệnh viện
	3

	10
	Bình bệnh án tiền sản đang chuyển dạ
	Bệnh viện
	3

	11
	Bình bệnh án hậu sản, hậu phẫu
	Bệnh viện 
	2


12. Nội dung học phần: (Phần này ghi những nội dung chủ yếu của môn học/học phần chi tiết đến từng bài và từng tiểu mục của bài (hoặc chương). Nếu môn học/học phần có cả lý thuyết và thực hành thì ghi phần lý thuyết riêng và phần thực hành riêng).

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Định hướng môn học


	2

	2
	Bài 1: Khám thai
Mục tiêu 

1. Thực hiện được các bước khám thai theo đúng quy trình.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc khám thai.

Nội dung 


1.
Phần hỏi

1.1.
Bản thân

1.2.
Sức khỏe

1.3.
Gia đình

1.4.
Tiền sử hôn nhân

1.5.
Dự tính ngày sinh theo ngày đầu của kỳ kinh cuối

2.
Khám toàn thân

3.
Khám sản khoa

3.1.
Ba tháng đầu

3.2.
Ba tháng giữa

3.3. Ba tháng cuối.

4. Các xét nghiệm cần thiết

4.1.
Xét nghiệm tìm protein trong nước tiểu

4.2.
Xét nghiệm máu

5.
Tiêm phòng uốn ván

6.
Cung cấp thuốc thiết yếu

7.
Giáo dục sức khỏe

7.1.
Dinh dưỡng

7.2.
Chế độ làm việc khi có thai

7.3.
Vệ sinh khi có thai

8.
Ghi chép sổ và phiếu khám thai, phiếu hẹn

9.
Kết luận - dặn dò.
	1

	3
	Bài 2: 
Theo dõi chuyển dạ và ghi biểu đồ chuyển dạ

Mục tiêu

1. Thực hiện được theo dõi chuyển dạ và ghi biểu đồ chuyển dạ

2. Nhận định và đánh giá được tình trạng và tiên lượng cuộc chuyển dạ thông qua việc theo dõi và ghi biểu đồ chuyển dạ

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc theo dõi chuyển dạ và ghi biểu đồ chuyển dạ

Nội dung
1.
Các nguyên tắc chăm sóc trong chuyển dạ.

2.
Theo dõi trong quá trình chuyển dạ.

2.1. Theo dõi toàn thân.

2.2.
Theo dõi cơn co tửcung.

2.3.
Theo dõi nhịp tim thai.

2.4.
Theo dõi tình trạng ối.

2.5.  Theo dõi mức độ xóa mở cổ tử cung.

2.6.Theo dõi mức độ tiến triển của ngôi thai

2.7. Theo dõi khi thai sổ

 2.8. Theo dõ ikhi sổ rau

3. Biểu đồ chuyển dạ

3.1.Chỉ định

3.2.Thời điểm bắt đầu ghi biểu đồ chuyển dạ

3.3. Nội dung cần ghi trên biểu đồ chuyển dạ

3.4. Cách ghi các ký hiệu trên biểu đồ chuyển dạ

3.5.Đọc và xử trí
	1

	4
	Bài 3: 
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm
Mục tiêu

1.
Chuẩn bị được dụng cụ để thực hiện đỡ đẻ thường ngôi chỏm.

2.
Thực hiện được đỡ đẻ thường ngôi chỏm đúng kĩ thuật

3.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc đỡ đẻ thường ngôi chỏm.

Nội dung 

1.
Định nghĩa

2.
Chuẩn bị

2.1.
Dụng cụ

2.2.
Sản phụ

2.3.
Tư thế sản phụ.

3.
Các bước tiến hành.

3.1.
Nguyên tắc.

3.2.
Kỹ thuật đỡ đẻ ngôi chỏm kiểu chẩm vệ.

4.
Kỹ thuật đỡ đẻ kiểu chẩm cùng.

5.
Theo dõi và xử trí tai biến.

5.1.
Theo dõi.

5.2. Cách xử trí mộtsố tai biến sau đẻ


	1

	
	Bài 4: Đỡ rau và kiểm tra bánh rau

Mục tiêu 

1. Thực hiện được được đỡ rau và kiểm tra bánh rau đúng kỹ thuật.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm tra bánh rau trong việc phòng chảy máu sau đẻ.

Nội dung
1. Chỉ định

2. Cách thức tiến hành

2.1. Tư vấn


2.2. Thuốc và dụng cụ

2.3. Qui trình thực hiện.

3. Khó khăn và cách xử trí

4. Kiếm tra rau


	1

	5
	Bài 5:Chăm sóc bà mẹ sau đẻ 

1. Phát hiện được một số yếu tố bất thường về mẹ sau đẻ để xử trí và chuyển tuyến kịp thời

2. Tư vấn được cho phụ nữ sau đẻ cách chăm sóc bản thân.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của chăm sóc, theo dõi bà mẹ sau đẻ 

Nội dung 

1. Chăm sóc bà mẹ ngày đầu sau đẻ

1.1. Theo dõi chăm sóc trong 2 giờ đầu sau đẻ

1.2. Theo dõi chăm sóc từ giờ thứ ba đến hết ngày đầu

2. Chăm sóc bà mẹ tuần đầu sau đẻ

2.1. Hỏi

2.2. Khám

2.3. Hướng dẫn chăm sóc

2.4. Một số tình huống bất thường có thể xảy ra và cách xử trí

3. Chăm sóc bà mẹ trong 6 tuần đầu sau đẻ.

3.1.  Hỏi:

3.2. Khám

3.3.
Hướng dẫn bà mẹ cách tự chăm sóc 

3.4. Một số tình huống có thể xảy ra và cách xử trí


	1

	6
	Bài 6:Khám và chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau đẻ
Mục tiêu 

1. Chuẩn bị được các phương tiện chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ

2. Thực hiện được các thao tác chăm sóc trẻ sơ sinh

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc trẻ sơ sinh

Nội dung
1.
Đại cương

2.
Chuẩn bị dụng cụ làm rốn

3.
Chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau đẻ


	1

	7
	Bài 7: Chỉ định, kỹ thuật bâm ối
Mục tiêu
1. Thực hiện được theo dõi chuyển dạ và ghi biểu đồ chuyển dạ

2. Nhận định và đánh giá được tình trạng và tiên lượng cuộc chuyển dạ thông qua việc theo dõi và ghi biểu đồ chuyển dạ

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc theo dõi chuyển dạ và ghi biểu đồ chuyển dạ

Nội dung
1.
Các nguyên tắc chăm sóc trong chuyển dạ.

2.
Theo dõi trong quá trình chuyển dạ.

2.1. Theo dõi toàn thân.

2.2.
Theo dõi cơn co tử cung.

2.3.
Theo dõi nhịp tim thai.

2.4.
Theo dõi tình trạng ối.

2.5.  Theo dõi mức độ xóa mở cổ tử cung.

2.6.Theo dõi mức độ tiến triển của ngôi thai

2.7. Theo dõi khi thai sổ

 2.8. Theo dõi khi sổ rau

3. Biểu đồ chuyển dạ

3.1.Chỉ định

3.2.Thời điểmbắt đầu gh ibiểu đồ chuyển dạ

3.3. Nội dung cần ghi trên biểu đồ chuyển dạ

3.4. Cách ghi các ký hiệu trên biểu đồ chuyển dạ

3.5.Đọc và xử trí


	1

	8
	Bài 8: Mẫu bệnh án sản phụ khoa

Mục tiêu 

1. Vận dụng được kiến thức lâm sàng để làm được bệnh án Sản phụ khoa.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc làm bệnh án Sản phụ khoa.

Nội dung 

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Bệnh án tiền sản chưa chuyển dạ

2. Bệnh án tiền sản đang chuyển dạ

3. Bệnh án hậu sản, hậu phẫu và sau nạo

4. Bệnh án sản bệnh

PHẦN 2: NỘI DUNG BỆNH ÁN SẢN PHỤ KHOA

1. Hành chính

2. Lý do vào viện

3. Lịch sử hay bệnh sử

4. Tiền sử

5. Khám hiện tại

6. Chẩn đoán

7. Điều trị

8. Phòng bệnh

9. Tiên lượng

10. Bàn luận
	1

	9
	Bài 9:
Bình bệnh án tiền sản ch​​ưa chuyển dạ

Mục tiêu 

1. Vận dụng được kiến thức lâm sàng để làm bệnh án chưa chuyển dạ.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc làm bệnh án chưa chuyển dạ

Nội dung

1. Hành chính

2. Lý do vào viện

3. Lịch sử hay bệnh sử

4. Tiền sử

5. Khám hiện tại

6. Chẩn đoán

7. Điều trị

8. Phòng bệnh

9. Tiên lượng

10. Bàn luận
	2

	10
	Bài 10:Bình bệnh án tiền sản đang chuyển dạ
Mục tiêu 

1. Vận dụng được kiến thức lâm sàng để làm bệnh án đang chuyển dạ.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc làm bệnh án đang chuyển dạ.

Nội dung 

1. Hành chính

2. Lý do vào viện

3. Lịch sử hay bệnh sử

4. Tiền sử

5. Khám hiện tại

6. Chẩn đoán

7. Điều trị

8. Phòng bệnh

9. Tiên lượng

10. Bàn luận
	2

	11
	Bài 11:Bình bệnh án hậu sản thư​​ờng, hậu phẫu
Mục tiêu 

1. Vận dụng được kiến thức lâm sàng để làm bệnh án hậu sản

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc làm bệnh án hậu sản

Nội dung 

1. Hành chính

2. Lý do vào viện

3. Lịch sử hay bệnh sử

4. Tiền sử

5. Khám hiện tại

6. Chẩn đoán

7. Điều trị

8. Phòng bệnh

9. Tiên lượng

10. Bàn luận
	2



	12
	Đi buồng 2h/tuần x3 tuần

	2


13. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, case study, CD Rom, Projector
15. Đánh giá: 

Đánh giá giữa kỳ bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm. Đánh giá cuối học phần bằng câu hỏi tự luận.

Cách tính điểm: đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%
16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập: 

1. Bài giảng sản phụ khoa T1 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

2. Bài giảng sản phụ khoa T2 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

3. Thực hành sản phụ khoa Trường Đại học Y dược Thái Nguyên.

16.2.Tài liệu tham khảo: 

1. Bài giảng sản phụ khoa – Trường đại học y Hà Nội. Nhà xuất bản y học 2006

2. Bài giảng sản phụ khoa T1– Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản y học 2007

3. Bài giảng sản phụ khoa T2– Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản y học 2007

4. Hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc SKSS – Bộ y tế – 2005

5. Sản phụ khoa - Đại học Y Huế. Nhà xuất  bản y học 2007

6. Quản lý những biến chứng trong thai nghén và sinh đẻ – Bộ y tế.- 2003

7. Obstetrics and Gynaecology – Andrew Mc Carthy, Bill Hunter. – 2005

17. Lịch học: (Ghi những nội dung chính sẽ được bố trí giảng trong các tuần bao gồm cả phần giảng lý thuyết, thực hành và phần thảo luận trên lớp theo mẫu dưới đây)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	- Định hướng

- Cách khám thai 

- Theo dõi chuyển dạ, ghi biểu đồ chuyển dạ
- Đỡ đẻ thường ngôi chỏm
	2

1
1
1
	
	Thực hành sản phụ khoa
	- Thuyết trình

- Mô hình

- Bệnh nhân

	2
	- Đỡ rau, kiểm tra bánh rau
- Chăm sóc hậu sản thường
- Khám và chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ
-Chỉ định, kỹ thuật bấm ối
	1
1
1
1
	
	Thực hành sản phụ khoa
	- Thuyết trình

- Mô hình

- Bệnh nhân

	3
	- Hướng dẫn mẫu bệnh án sản phụ khoa
- Bình bệnh án tiền sản  chưa chuyển dạ
- Bình bệnh án tiền sản đang chuyển dạ

-Bình bệnh án hậu sản, hậu phẫu

	2

2

2
	
	Thực hành sản phụ khoa
	- Thuyết trình

- Mô hình

- Bệnh nhân


